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	ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP

	I
	[bookmark: _GoBack]BỘ PHẬN "MỘT CỬA" TỈNH ĐỒNG THÁP  (Địa chỉ: Số 111, Lý Thường Kiệt, khóm Mỹ Long, Phường 3, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp)

	1
	Nguyễn Thị Thanh Mai
	Phó Trưởng phòng
	0907335567
	nttmai.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Hoàng Thuấn
	Phó Trưởng phòng
	0989829333
	nhthuan.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Nguyễn Văn Thạch
	Phó Chánh văn phòng
	0379330666
	nvthach.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Trần Thị Kim Phượng
	Công chức
	0833532078
	ttkphuong.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Lê Ngọc Sông Ngân
	Công chức
	0389206589
	lnsngan.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Trần Thị Xuân Quyên
	Công chức
	0907822450
	ttxquyen.dth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Thị Cẩm Bình
	Công chức
	0853903451
	ntcbinhdth@gdt.gov.vn
	 

	II
	PHÒNG QUẢN LÝ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 2

	1
	Đặng Minh Đệ
	Trưởng phòng
	0939050057
	dmde.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Trường Trung
	Công chức
	0949652712
	nttrung1.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Hồ Ngọc Các
	Công chức
	0939771078
	hncac.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Văn Hồng
	Công chức
	0385555986
	nvhong.dth@gdt.gov.vn
	 

	III
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 1 (Địa chỉ: QL30, khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Lê Hồng Sơn
	Phó Đội trưởng
	0988876667
	lhson.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Tân Thu Trang
	Công chức
	0907882202
	tttrang.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Hồ Hoàng Dũng
	Tổ trưởng
	0919074708
	hhdung.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Thị Diễm Sương
	Công chức
	0377522432
	ntdsuong.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Trường Tám
	Tổ trưởng
	0919028838
	nttam.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	Công chức
	0923262669
	nttnguyen.dth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Nguyễn Bích Tuyền
	Công chức
	0939323448
	ntbtuyen.dth@gdt.gov.vn
	 

	8
	Đỗ Văn Ký
	Phó Tổ trưởng
	0918366032
	dvky.dth@gdt.gov.vn
	 

	9
	Lê Chí Lành
	Công chức
	0917805693
	lclanh.dth@gdt.gov.vn
	 

	10
	Nguyễn Thị Thùy Dương
	Công chức
	0964297497
	nttduong.dth@gdt.gov.vn
	 

	IV
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 2 (Địa chỉ: Số 122 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Nguyễn Như Thuấn
	Tổ trưởng
	0345766799
	nnthuan.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Trần Thị Như Hạnh
	Công chức
	0988915692
	ttnhanh.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Bùi Thị Cẩm Hằng
	Công chức
	0327580990
	btchang.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Quách Thiên Thưởng
	Tổ phó (Phụ trách)
	0939081919
	qtthuong.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Công chức
	0939704473
	ntttrang.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Văn Tuấn
	Tổ phó (Phụ trách)
	0918645607
	nvtuan.dth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Hồ Như Trúc
	Công chức
	0345425349
	hntruc.dth@gdt.gov.vn
	 

	8
	Ngô Chí Quyến
	Tổ phó (Phụ trách)
	0983840374
	ncquyen.dth@gdt.gov.vn
	 

	9
	Nguyễn Thị Lùng
	Công chức
	0975571040
	ntlung.dth@gdt.gov.vn
	 

	V
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 3 (Địa chỉ:  số 45, Quốc lộ 30, Phường An Lộc, TP. Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Mai Thị Như Hoa
	Công chức
	0865 500 456
	mtnhoa.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Phan Thị Thùy Trang
	Công chức
	0349 579 606
	ptttrang.dth@gdt.gov.vn
	Bộ phận “Một cửa” địa bàn huyện
Hồng Ngự: Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

	3
	Bùi Thị Tuyết Lan
	Công chức
	0397 223 647
	bttlan.dth@gdt.gov.vn
	Bộ phận “Một cửa” địa bàn huyện
Tân Hồng: Số 329a, đường Nguyễn Huệ, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp.

	4
	Võ Thị Thu Cúc
	Công chức
	0399 130 849
	vttcuc.dth@gdt.gov.vn
	Bộ phận “Một cửa” địa bàn huyện
Tam Nông: Đường Nguyễn Huệ,
Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

	VI
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 4 (Địa chỉ: 30/4, khóm 3, Thị Trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Phạm Văn Đạt
	Phó tổ trưởng
	0915933007
	pvdat.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Thị Thảo Trân
	Công chức
	0939507827
	ntttran.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Lê Trung Tín
	Tổ trưởng
	0919529428
	lttin.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Phước Hậu
	Công chức
	0939998891
	nphau.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Huỳnh Phúc Thọ
	Phó tổ trưởng
	0939446707
	hptho.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Phan Thanh Duy
	Công chức
	02773940936
	ptduy.dth@gdt.gov.vn
	 
 
 

	7
	Lê Hoàng Long
	Tổ trưởng
	0988662329
	lhlong.dth@gdt.gov.vn
	BỘ PHẬN "MỘT CỬA" (Địa chỉ: đường 3 tháng 2, Khóm Mỹ Phú, Đất Liền, Thị Trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp)

	8
	Lê Kiến Thức
	Công chức
	0399219715
	lkthuc.dth@gdt.gov.vn
	

	VII
	ĐỘI THUẾ LIÊN HUYỆN KHU VỰC 5 (Địa chỉ: Quốc lộ 80, ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp)

	1
	Võ Trí Trung
	Phó Đội trưởng
	0788863769
	vttrung.dth@gdt.gov.vn
	 

	2
	Nguyễn Văn Bé Tư
	Tổ trưởng
	0798887866
	nvbtu.dth@gdt.gov.vn
	 

	3
	Huỳnh Thị Tú Huân
	Công chức
	0833081520
	htthuan.dth@gdt.gov.vn
	 

	4
	Nguyễn Hữu Tâm
	Phó Tổ trưởng
	0943128878
	nhtam.dth@gdt.gov.vn
	 

	5
	Nguyễn Thị Thùy Trâm
	Công chức
	0977776363
	ntttram.dth@gdt.gov.vn
	 

	6
	Nguyễn Thanh Hùng
	Phó Đội trưởng
	0918366057
	nthung3.dth@gdt.gov.vn
	 

	7
	Huỳnh Thanh Tuấn
	Phó Tổ trưởng
	0919267853
	httuan.dth@gdt.gov.vn
	Khóm 2, Thị trấn Lai Vung, huyện
Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

	8
	Lê Việt Dũng
	Công chức
	0919884599
	lvdung.dth@gdt.gov.vn
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 





